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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu và tô vào phiếu trả lời.
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. HS trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Thay đổi nào dưới đây về môi trường không ảnh hưởng tới cuộc sống của bản thân và gia đình?
	A. Bão lớn thường xuyên xuất hiện.		B. Triều cường xuất hiện ở quê hương.
	C. Cập nhật bản tin thời tiết hàng ngày.		D. Hạn hán khiến mùa màng thất thu.
Câu 2. Nội dung nào dưới đây không thể hiện ý nghĩa của việc thích ứng với sự thay đổi?
	A. Hoàn thiện và phát triển bản thân	B. Sống phù hợp với hoàn cảnh mới.
	C. Sống phụ thuộc vào hoàn cảnh.	D. Vượt qua khó khăn của hoàn cảnh.
[bookmark: _GoBack]Câu 3. Bạn H rủ T đến một cửa hàng bán dụng cụ thể thao trên phố để mua vợt cầu lông. Sau khi nghe người bán hàng tư vấn, T khuyên H không nên mua vì thấy vợt cầu lông ở đây khá đắt mà không đảm bảo chất lượng. Hơn nữa, T còn biết một số bạn trong lớp cũng mua vợt cầu lông ở đây nhưng đều nhận xét vợt nhanh hỏng. Nghe T nói, H hơi phân vân nhưng vì đang thích có vợt cầu lông để dùng ngay nên H vẫn quyết định mua. Bạn H chưa quan tâm đến yếu tố nào dưới đây khi tiêu dùng?
	A. Chất lượng sản phẩm.	B. Phù hợp sở thích.
	C. Nguồn gốc sản phẩm.	D. Thông tin sản phẩm.
Câu 4. Nội dung nào dưới đây thể hiện sự thay đổi trong cuộc sống của mỗi cá nhân?
	A. Thường xuyên được người thân động viên.
	B. Người thân yêu mắc bệnh và qua đời.
	C. Đi du lịch cùng người thân trong gia đình.
	D. Lập nhóm mạng xã hội với người thân.
Câu 5. Khi đối mặt với sự thay đổi trong cuộc sống, biện pháp nào dưới đây không nên áp dụng?
	A. Nhờ sự hỗ trợ của người thân.	B. Bình tĩnh để tìm cách giải quyết.
	C. Chủ động vượt qua thay đổi.	D. Mặc kệ thay đổi tự diễn ra.
Câu 6. Trong cuộc sống, thích ứng với sự thay đổi sẽ giúp cá nhân
	A. chịu đựng hoàn cảnh bất lợi.	B. kiên định trong mọi hoàn cảnh.
	C. nhận được kết quả tiêu cực.	D. vượt qua thay đổi của hoàn cảnh.
Câu 7. Người tiêu dùng biết cân nhắc, lựa chọn hàng hoá, dịch vụ; chi tiêu có kế hoạch, phù hợp với nhu cầu bản thân là thể hiện hành vi tiêu dùng nào dưới đây?
	A. Chi tiêu bủn xỉn.	B. Tiêu dùng không hợp lý.
	C. Tiêu dùng thông minh.	D. Tiêu dùng vô tổ chức.
Câu 8. Để thích ứng với sự thay đổi cá nhân không thực hiện biện pháp nào dưới đây?
	A. Bi quan và tỏ ra sợ hãi khi gặp thay đổi.	    B. Sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thách thức.
	C. Chủ động tìm hiểu để thích ứng thay đổi.	    D. Dự đoán trước thay đổi để thích ứng.
Câu 9. Việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của việc tiêu dùng thông minh?
	A. Ưu tiên lựa chọn những mặt hàng giá rẻ.
	B. Lập danh sách những mặt hàng có nhu cầu.
	C. Lựa chọn sản phẩm an toàn cho sức khỏe.
	D. Tìm hiểu kỹ thông tin về sản phầm cần mua.
Câu 10. Nội dung nào dưới đây không thể hiện sự thay đổi trong gia đình đối với mỗi cá nhân?
	A. Chuyển nhà đến nơi ở mới.	B. Bố mẹ được bổ nhiệm vị trí mới.
	C. Gia đình cùng nhau đi du lịch.	D. Mẹ mất việc làm phải ở nhà nội trợ
Câu 11. Hiện tượng nào dưới đây có thể dẫn đến sự thay đổi trong cuộc sống của gia đình?
	A. Cuối tuần cả nhà đi du lịch.	B. Anh chị em giúp đỡ việc nhà.
	C. Gia đình có thêm thành viên mới.	D. Bố mẹ mua thêm đồ gia dụng.
Câu 12. Khi quyết định mua một sản phẩm, người tiêu dùng không cần căn cứ vào tiêu chí nào dưới đây?
	A. Hiệu quả sử dụng.	B. Chất liệu sản phẩm.
	C. Nguồn gốc của sản phẩm.	D. Lời khuyên của bạn bè.
Câu 13. Một trong những biểu hiện của tiêu dùng thông minh đó là việc mua sắm luôn thực hiện theo
	A. kế hoạch.	B. nhu cầu.	C. người khác.	D. sở thích.
Câu 14. Tiêu dùng thông minh là hành vi tiêu dùng một cách
	A. có kế hoạch phù hợp.	B. luôn vượt khả năng bản thân.
	C. tự do theo sở thích.	D. tùy ý và không tiết kiệm.
Câu 15. Thực hiện tiêu dùng thông minh, giúp người tiêu dùng
	A. tiết kiệm được tiền bạc, thời gian.	B. không mất chi phí tiêu dùng.
	C. được thỏa mãn mọi nhu cầu cá nhân.	D. được miễn phí mọi sản phẩm.
Câu 16. Việc làm nào dưới đây thể hiện hành vi tiêu dùng thông minh của mỗi cá nhân?
	A. Sử dụng thẻ tín dụng một cách thoải mái.	     B. Tự do tiêu tiền sau đó xin bố mẹ.
	C. Tiêu đến đâu thì lo đến đấy			     D. Ghi chép cụ thể các khoản cần chi tiêu.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. HS trả lời từ câu 1 đến câu 3. Trong mỗi ý a) b) c) d) ở mỗi câu HS chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Đọc thông tin sau:
Mai được mẹ giao nhiệm vụ mua đồ dùng học tập cho năm học mới với số tiền 200.000 đồng. Khi đến nhà sách, Mai thấy có rất nhiều loại vở và bút khác nhau. Cô bé phân vân giữa việc mua những quyển vở có bìa đẹp, trang trí bắt mắt nhưng giá cao hay những quyển vở đơn giản, chất lượng tốt với giá hợp lý. Sau khi suy nghĩ, Mai quyết định chọn những sản phẩm có giá cả phù hợp, chất lượng tốt và đủ dùng, giúp tiết kiệm tiền để mua thêm một chiếc hộp bút cần thiết.
	a) Khi mua sắm, cần cân nhắc giữa chất lượng, giá cả và nhu cầu sử dụng để có quyết định hợp lý.
	b) Việc mua những sản phẩm có giá cao nhưng đẹp mắt luôn là lựa chọn tiêu dùng thông minh.
	c) Tiêu dùng thông minh là chỉ mua những món đồ rẻ nhất để tiết kiệm tiền.
	d) Mai đã có hành vi tiêu dùng thông minh khi lựa chọn sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế và giá trị sử dụng.
Câu 2. 
	a) Ngay cả khi cuộc sống ổn định chúng ta vẫn cần  rèn luyện các kĩ năng thích ứng vứi sự thay đổi.
	b) Chúng ta không kiểm soát được thay đổi xảy đến nhưng kiểm soát được cách thích ứng với thay đổi đó.
	c) Thay đổi xảy đến luôn đi cùng với khó khăn, càng tránh được thay đổi càng tốt.
	d) Thích ứng với thay đổi là một trải nghiệm giúp con người học hỏi để trưởng thành.
Câu 3. 
	a) Khi mua hàng bác C luôn quan tâm đến chất lượng sản phẩm.
	b) Khi mua hàng trực tuyến bạn B thường thao khảo thêm các ý kiến của khách hàng đã sử dụng sản phẩm ở cơ sở định mua.
	c) Anh B có thói quen chỉ mua những sản phẩm của nước ngoài nhập khẩu vào Việt Nam.
	d) Bạn K rất thích mua sắm trên mạng, khi có khuyến mại K thường đặt mua rất nhiều đồ để dùng dần.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi
Từ hai năm nay, nghề trồng trọt của gia đình ông Minh gặp khó khăn do trái cây rớt giá liên tục. Ông Minh quyết định ra thành phố làm thuê theo vụ việc. Công việc vất và, nhưng có thu nhập thường xuyên nên ông cũng yên tâm hơn. Ở nhà vẫn các công việc trước đây ông là người trụ cột thì nay vợ ông phải làm thay. Trong nhà có hai chị em Hạnh và Quân đều phải đi học, mà Quân thì còn nhỏ nên Hạnh phải cùng mẹ làm việc nhiều hơn trước. Phải lao động vất vả, Hạnh không còn được nghỉ ngơi, đi chơi những ngày nghỉ với bạn bè như trước đây.
a) Những thay đổi nào đã đến với gia đình ông Minh? Những thay đổi đó đã tác động đến các thành viên trong gia đình như thế nào?
b) Mọi người trong gia đình ông Mình cần có biện pháp nào để vượt qua sự thay đổi của hoàn cảnh?
Câu 2 (1 điểm): K có một số tiền mừng tuổi và tiết kiệm được. K dự định dùng số tiền này để mua một chiếc điện thoại. Khi thấy một trang mạng quảng cáo giá điện thoại định mua chỉ bằng một nửa so với giá bán ở siêu thị nhưng phải chuyển khoản trước, bạn thân của K khuyên K nên cân nhắc và tìm hiểu cẩn thận trước khi mua nhưng K vẫn quyết định mua hàng ở trang mạng đó.
Nếu là người tiêu dùng thông minh, em có lựa chọn mua sản phẩm ở trang mạng đó không? Vì sao?
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